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XÂY DỰNG MỘT THỦ TỤC TRUYEN s ố  
LIỆU SONG CÔNG
N g u y ề n  H ẳi C h â u
Viện Công nghệ Thông tin
S u m m a ry .  T h e  p ap er presen ts th e  design and im plem entation  of a  full-duplex d a ta  com m m unication  
protocol. T he m ain  purpose of th e  design is to  build  a  basic tool for a  netw ork. In add ition , th e  pro toco l can 
be used in po in t-to -po in t com m unication to  increase th e  usage of transm ission  line in b o th  two directions.
I. ĐẶT VẤN ĐÊ -
Các thii tục truyền số liệu đ ã  đư<ỵc th iế t kế và cài đ ặ t khá nhiều. Có thể  kể đến 
các thủ  tục thường được sử dụng như XM ODEM , YODEM , K ERM IT. Các thủ  tục này 
đều hoat động hữu hiệu trong các ứng dụng truyền  tin  điểm  - điểm . Phần lớn các thủ  
tue này đều hoạt động theo chế độ bán song công, vì vậy chưa tận  dung được nhiều khả 
năng cứa các đường truyền song công. Các thiì tục điều khiển truyền thông trên mạng
- thường nằm  trong trong bộ thiì tục mạng - được cài đ ặ t hoạt động theo chế độ song 
công (vi dụthủ tục điều khiển truyền T C P  trong bộ T C P /IP ) . Các thủ tục truyền  số liệu 
hoạt động theo cả hai chế độ song công và bán song công đều đ ã  được th iế t kế, cài đ ặ t 
và hoạt động tố t. Tuy vậy, chúng tôi thấy  cần xây dựng thd tục này vi các lý do sau:
- Cần phải xây dựng công cụ truyền tin  ở  mức thấp , trên  cơ sổ- đó p há t triển  m ột 
mạng máy tính.
- Khi cần xây dựng mạng chuyên dụng để  phục vụ các bài toán đặc thù  cho từng 
cơ quan, xí nghiệp,... việc tạo công cụ từ  mức th ấp  sẽ giúp cho việc giải quyết các bài 
toán trỏ- nên gọn nhẹ m à vẫn đáp ứng đuơc các yêu cầu đ ặ t ra. Cũng có th ể  giải quyết 
các bài toán này dựa trên các mạng cài đ ặ t các thủ  tục như  T C P /IP . Tuy vậy có m ột số 
điểm  cần phải tính  đến khi sử  dung các thii tục này:
+  G iá thành  của phần mềm và các trang  bị kỹ th u ậ t cần th iế t khi sử  dụng các bộ 
thủ tục này là khá cao.
+  Đối với các bài toán đặc thù , không n hấ t th iế t phải sử dụng cả m ột bộ thủ  tục 
lớn như vậy.
+  C hất lượng môi trư òng  truyền tin  ờ  Việt Nam chưa cao nên có thể  là m ột yếu 
tố  ảnh hưàng không tố t đến hoạt động ciia các thủ  tục đó.
+  M ột số công nghệ viễn thông hiện đại, có chất lượng cao đã  được đ ư a  vào sừ 
dụng ò  Viêt Nam , song giá thuê bao và cước phi tương đối cao (tồng đài truyền số liệu 
X25 đ ã  đươc lắp đ ặ t và sử  dụng ờ  Bưu điện Việt Nam).
+  M ột số thủ  tục như  XM ODEM , YM ODEM , K ERM IT,... khi hoạt động ở  môi 
trư ờng  truyền  tin  ở  Việt Nam  không có độ tin  cậy như mong muốn.
+  T hủ tục song công sẽ tận  dụng được nhiều hơn khả năng của c ’ac đường truyền 
song công.
Sau đây là cách xây dưng th ủ  tục.
II. X Â Y  D Ự N G  V À  H O Ạ T  Đ Ộ N G  CÁ C T H Ủ  TỤ C
2.1. K huân dạng m ôt gói tin
C ăn cứ  vào mục đích đ ặ t ra, ta  thấy  thủ  tục phải đáp  ứng một số yêu cầu sauí
- Các yêu cầu trên  mạng đòi hỏi thii tục hoạt động theo chế đô song công.
- Phần  biêt đươc các dữ  liêu thuộc vào bài toán ứng dung nào trên  mạng trong cùng 
m ột phiên truyền.
- Để điều khiển quá trinh  song công dễ dàng hơn và để  tẵng  độ tin  cậy, các thông
báo về điều khiển quá trinh  hoạt động ciỉa thủ  tục như ACK, NAK, CAN,... sẽ là m ột
gói tin  (m ột số thủ tục như  XM ODEM , YM ODEM  chỉ dùng m ột byte để  điều khiển quá
trinh).
Vi vậy, các gói tin  được xây dựng gồm hai loại:
- Gói tin  dữ  liệu (ký hiệu là D) mang các dữ  liệu thực sự cần chuyển tải.
- Gói tin  điều khiển (kỳ hiệu là c) mang các thông tin  điều khiển quá trình  hoạt 
động cứa thd  tục. Các gói tin  điều khiển gồm có:
- ACK: Xác nhận gói tin  D vừa thu được là tố t
- NAK: Gói tin  vừa thu  được có lỗi
-EO F: H ết m ột bản tin
-EO T: H ết m ột phiên truyền  f
-CAN: Huỷ bổ phiên truyền do lỗi không khắc phục được
Do các yêu cầu trên , chúng tôi đ ư a  ra  một khuân dạng chung cho tấ t  cả các loại gói 
tin  của thủ  tục như  sau:
SON LEN MSG P K T  T Y PE  DATA... CHK
trong đó, các trư ờng  có ý nghiã sau:
SON: B ắt đầu  m ột gói tin
LEN: Độ dài của gói tin  tính  từ  trư ờng  LBN đến CHK, Việc xác định tnrèm g LEN 
cho phép truyền  được cả bản tin  tex t và nhị phần.
MSG: Số hiệu của bản tin  được truyền
PK T: Số th ứ  tự  của gói tin  thuộc bản tin  cố sổ hiệu M SG. Khi số lượng gói tin  
trong m ột bản tin  quá lớn, số th ứ  tự  P K T  của gói tfĩĩ pbẩí quay về vòng 0.
TY PE: K iểu cồa gói tin  : c hoặc D.
DATA: D ữ liệu của gói tin . Khi gói tin  có kiểu c, đ v  ííệu «è ỉà ACK, NAK, EO F,...
CKH: Trường kiểm  tra  sự chính xác của gói tin .
2.2. Đ iểu  k h iển  phiên  liên  lac
Trong các thủ  tục bán song công, bên p h á t điều khiển phiền liên lạc. Bền thu thụ  
động, chịu sự điêu khiển cúa bên phát. Với các thd tục soiĩg cồng, điều khiển phién liên 
lạc có phức tạp  hơn. Ngoài việc đảm  bảo cho quá trinh  thư p h á t hoạt, động tố t, chúng 
ta còn phải đảm bảo được sự liên lạc và đông bộ bên trong CĨỈA moí bên tham gia phiên 
liên lạc. Trong thủ  tục này điều khiển phiên liên lạc được xây đựng  như  »au:
Mỗi bên tham  gia liên lac có hai quá trinh  hoạt động song song là Tị và  Rị, Tị là 
quá trinh  truyền , Ri là quá trinh  nhận (t =  1,2). Khi Ri nhận được m ột gói tin  D và 
trả  lời ACK, NAK cho T j  (i Ỷ j )  Ri không được trự c  tiếp  truyền  gói tin  c m à yêu cầu 
Tị truyền gói đó qua liên lạc T  — i — Rị. Phiên liên lạc song công được xem ià  hai quá 
trình  thu p há t bán song công hoạt động đồng thời là (T i ,R 2), (T í.iỉi) và kết thúc khi cả 
(T i,iỈ2 )i (T2 ,Ri)  kết thúc. Nói cách khác, phiên liên lạc kết thúc khi không còn gói tin  D 
nào truyền theo hướng Tị —► và T2 —» Ri.  Các gói tin  điều khiển E O T  và CAN đóng 
vai trò  quan trọng trong điều khiển quá trình. Chức năng của hai gói này là thông báo 
kết thúc phiên truyền. Gói EO T được phát đ i khi liên lạc kết thúc binh thường, còn 
CAN được p há t để  huỷ bổ liên lạc do lỗi. Trong điều khiển phiên liên lạc, m ột yếu tố  
quan trọng nữa là xác định được trạng  thá i của từng bên tham  gia. Theo cách xây dựng 
thủ  tục, trạng  thá i ciìa mỗi bên tham  gia được mô tả  qua sơ đồ sau:
2.3. Đ ieu  k h iển  dòng dữ  liêu - .
N hư đ ã  nói ở  trên , chúng ta  xem phiên liên lạc song công là hai quá trinh  thu  phát 
bán song công (Tl t R2) và (T2, Ri) hoạt đông song song. Mỗi phiên (Ti,Rj), i Ỷ  i  điều 
khiển dòng dữ  liệu theo kiểu stop - end - w ait, tức là Tị phát đi m ột gói tin  D, chờ  Rj  
t r ả  lời rồi p há t gói tin  tiếp theo. Ngoài ra  Tị còn p há t các gói tin  c  theo yêu cầu ciỉa Rị- 
N hư vậy các gói tin  c  và D được Ti phát đi xen kẽ trên đường truyền. Trong điều khiển 
dòng d ữ  liệu, chỉ có các gói tin  D sau khi phát đi mới có xác nhân ACK, NAK còn các 
gói tin  c  không được xác nhận. Rj  sau khi nhận m ột gói tin  sẽ lọc các gói D đ ư a  vào 
byffer nhận và chuyển các gói c  cho Tị. Để tránh  m ất m át dữ  liệu khi truyền, các gói tin  
D được đánh số th ứ  tự  0,1,2,...,n. Khi n vượt quá giới hạn của trư ờng  PK T , số th ứ  tự* * «?. * * * 
được đánh lại từ  0.
Nhiều bản tin  khác nhau có được truyền trong cùng một phiên liên lạc. Các bản tin 
không n h ấ t th iế t phải truyền  nối tiếp nhau hết bản tin  này đến bản tin  khác. Các gói 
tin  ciìa các bản tin  có th ể  được truyền xen kẽ nhau. Đây là m ột đ iểm  khác so vói các thủ  
tục YM ODEM  và KERM IT. Trong hai thủ  tục này, các bản tin  phải đươc truyền  tuần  
tự . Chúng tôi đ ư a  ra  cơ chế điều khiển dòng dữ  liệu này vì: ĩ
- Khi xủ lý các ứng dụng trên mạng với các độ ưu tiên khác nhau, các bản tin  được
truyền xen kẽ nhau giúp cho việc xử lý độ iru tiên dễ dàng hơn. Chằng hạn khi m ột bản 
tin  có độ ưu tiên cao đến sau sẽ không phải chờ bản tin  có độ ứu tiên th ấp  đươc truyền 
hết m à có th ể  chen hàng ngay. *
- Khi phiên truyền  kết thúc b ấ t thường do lỗi, chúng ta  không phải truyền lại toàn 
bộ bản tin  m à chỉ những phần chưa được phát.
2.4. K iểm  soắt lỗi
Trong thực tế , lỗi trong truyền  tin  là không th ể  tránh  khỏi. Có nhiều nguyên nhân 
gầy ra lỗi, VI du: nhiễu trên đường truyền, hai bên tham  gia liên lạc không đồng bộ được 
vói nhau,... Cách kiểm  soát lỗi của thủ  tục được xây dựng như sau:
- Khi các gói tin  D bị sai hổng hoặc m ất: Rj  có th ể  phát hiện được nhờ  vào cơ chế 
phát hiện lỗi trong gói tin  (sẽ trình  bày trong phần 5) hoặc căn cứ theo số th ứ  tự  cda 
gói tin. Sau khi phát hiện được lỗi Rj  sẽ yêu cầu Tị p há t lại gói tin  lỗi cho đến khi nhận 
được gói tin  tố t. Tuy vậy nếu số lần p há t lại vượ t quá giới hạn cho phép, Ti sẽ phát 
CAN để  bỏ phiên truyền.
- Khi các gói tin  ACK, NAK bị sai th ì Tị cũng phát lại như  trên .
- Khi ACK, NAK, CAN, EO T bị m ất trong quá trình  liên lạc, Ti sẽ phải chờ m ột 
thời gian t  rồi thực hiện một hành động đáp ứng thích hợp (truyền lại, hủy bổ...).
Đặc biệt khi gói EOF bị m ất, hoặc sai: bên thu  Rị  không xác định được bản tin  đã  
kết thúc hay chưa. Dể tránh  trường hợp này chúng tôi giải quyết vấn đề này như  sau:
Gọi lp là độ dài phần DATA của m ột gói tin . Trong phiên liên tục, lp được cố định. 
N hư vậy tấ t  cả các gói tin  đều có độ dài như nhau, trừ  gói cuối cùng. Gọi 1 là độ dài 
phần DATA ciỉa gói tin  cuối cùng. Ta có: 1 < lp. Xét hai trường hợp sảy ra:
- a) 1 < lp l mmod < >  0, trong đó l m là độ dài bản tin  chứa gói tin . Căn cứ vào 
1 < lp, nếu EO F bị m ất th ì ta  vẫn biết được bản tin  đ ã  kết thúc vi gói vừa nhân đươc 
là gói cuối cùng.
b) lp =  1 o  l mmodíp =  0. Trong trường hợp này ta  p há t thêm  m ột gói tin  có độ 
dài phần DATA bằng không. Như vậy khi EO F bị m ất ta  lại quay về trư ờng  hợp a) vì 
0 =  1 < lp.
2.5. P h á t h iên  lỗi
Lỗi trong gói tin  được p há t hiện nhờ trư òng  hợp kiểm  tra  CHK ờ  cuối mỗi gói. Khi 
phát m ột gói tin , Ti sẽ dựa vào byte dữ  liệu có trong gói tin , tính  từ  trư ờng  LEN đến 
DATA để tính  ra  giá trị tương ứng của CHK theo m ột cách nào đó. Khi Rj  nhận được 
gói tin , quá trinh  tính  toán trên  được lặp lại. Nếu kết quả tính  toán  trùng  với trường 
CHK của gói tin  thi gói tin  được xem là tố t và ngược lại. Các phương hpáp tinh  toán 
để phát hiện lỗi hay được dùng là:
-Checksum
-M ã dư th ừ a  vòng (cyclic redundancy check)
Trong thii tục này, chúng tôi lựa chọn phương pháp thứ  nhất:
C H K  =  di, X O R  d2.. .XOR dn,
vói d i ,  i  = 1,2, ...,n  là các byte trong gói tin  từ  trường LEN đến trường DATA, XOR là 
phép hoặc loại trừ . Phương pháp này có ưu điểm  là đơn giản và hiệu quả.
Sau đây chúng ta  sẽ so sánh khả năng ciỉa thủ  tục khi hoạt động à  chế độ song công 
và bán song công.
Giả sử hai bên tham  gia quá trình  liên lạc là Ai, Á 2 - Gọi số lượng các gói tin  cần 
truyền tương ứng ciỉa hai bên là n i , n 2 trong đó n i ,n 2 > 0. Gọi t là thời gian cần th iế t để 
truyền xong m ột gói tin . G iả sử rằng t không phụ thuộc vào chế độ hoạt động của thủ  
tục là song công hay bán song công. -
N hư vậy, nếu hoạt động theo chế độ bán song công, chúng ta  cần m ột khoảng thò i
gian
vói o là hệ số trễ  sinh ra  khi thủ  tục hoạt động theo chế 'độ  song công. Ta nhận thấy  
a > 1 vì:
- Hoạt động song công đòi hổi việc xử lý phức tạp hơn bán song công.
- Các quá trình  liên lạc bên trong cá cbên tham  gia liên lạc tị — Rị cũng là m ột yếu 
tố  gây trễ .
Ta giả sử  ni > n2 và ni > 0. Khi đó:
III. Đ Á N H  GIÁ
tH  =  í ( n i  +  n 2)
để  truyền  xong toàn bộ dử  liệu.
Khi hoạt động trong chế độ song công, thờ i gian truyền là
tp =  at m ax(ni,ri2 )
t f  = at m a i(n i,r i2 ) =  anit. V
Xét tỷ  số tn / tF
tji _  t(n i +  n2) *
t j r  (XTLịt
Xét hai trư ò n g  hợp sau đây
a)
a fix tiị (1)
Trong trường hợp này hoạt động theo chế độ song công có lơi hơn bán song công
Trường họp này cho ta  thấy  hoat động theo bán song công lại có lợi hơn. Có nhiều 
nguyên nhân, trong đó chúng tôi nhận thấy:
- Khả năng ciỉa.đường truyền có th ể  bị giảm sú t khi hoạt động chế độ song công.
- Khả năng xử  lý ciìa chương trinh  cài đ ặ t bị hạn chế.
- Khi xử dụng các hệ điều hành đ a  nhiệm, cấu hinh ciìa máy tính  được cài đ ặ t 
không đủ m ạnh để  phục vụ các yêu cầu của hệ điều hành dẫn đến  các chương trinh  cài 
đặ t trên đó bị ảnh hưỏng.
Như vậy chúng ta  có thể  thấy  rằng  không phải lúc ¿lào hoạt động theo chế độ song 
công cũng có lọi hơn bán song công. Để quyết định khi nào sử dụng chế độ song công và 
khi nào xủ’ dụng chế độ bán song công, chúng tôi đư a  ra  m ột cách vrớc lưong các tham  
số cho các công thứ c (1), (2) như sau:
1. Các tham  số rii, (i =  1,2) tính được dễ dàng qua công thức
trong đó:
- k là số bản tin  cần truyền
- f i j  là độ dài các bản tin cần truyền 
-lp là độ dài DATA ciỉa một gói tin
2. Hệ số a có thể ước lượng nhờ vào thống kê. Sau mỗi phiên liền lạc, các tham  số
sau đầy được lưu lai để  trên cơ sở đó ước lương a:
+  Tốc độ truyền tin  (s)
+  Số lượng các gói tin  cần truyền cda cả hai bên (n i,n 2)
+  Thời gian hoạt động của bên liên lạc (T)
+  Số lương các gói tin  phải truyền lại do lỗi (ei,e3). Khi đó ta  có tập  hợp các tham
số 5 =  {s, Mi, n2, T, ei, e2}. ứ n g  với mỗi loại tốc độ a, ta  có thể  tính  a như  sau:
(2)
ữ > —  T ~ ĩ S | a i  ( n ‘i  +  « X  +  « 2  +  e 2 ) Ế  ~ Ti +1) (3)
với Tị, n\, nị, e\, 4  G 5, |S| là số phần tử  cùa tập  s ,  t  là thò i gian cần th iế t đ ể  truyền m ột 
gói tin.
N g u y ê n  H À i  C h ằ u
IV . K Ể T  LUẬN
Trong bài này đ ã  trinh  bày cách xây dựng m ột thủ  tục truyền số liệu hoạt động 
theo chế độ song công. Thủ tục đáp ứng được các yêu cầu đ ặ t ra  và đ ã  hoat động tố t 
trong thự c tế. Ngoài chức năng làm công cụ truyền tin  cơ sở  cho m ột m ạng máy tính 
sau này, thủ  tục  có th ể  cài đ ặ t để  hoạt động trong truyền số liệu đ iểm  - điểm . Các ước 
lượng (1), (2), (3) cho thấy  có th ể  căn cứ vào m ột số các tham  số ciia các bên tham  gia 
liên lạc để quyết đ ịnh sử  dụng phương thức truyền song công sao cho có lợi nhất.
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